
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 274/TB-TTKSBT       Quảng Ninh, ngày 15 tháng 02 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Nhu cầu mua vật tư, hóa chất phục vụ sàng lọc bệnh Đái tháo đường,  

Tăng huyết áp và Ung thư vú năm 2023 
 

                         Kính gửi: Quý công ty 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm cụ thể như sau: (Chi 

tiết danh mục và số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu 

trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc 

chào bán, bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

hãng chủ sở hữu, thông số kỹ thuật của hàng hóa; 

- Báo giá hàng hóa: (Theo mẫu tại phụ lục II); 

(Các thông tin điền tại phụ lục II là ví dụ để các Quý công ty tham khảo) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 11 giờ 00 phút ngày 20/02/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời văn bản giấy được 

ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa Dược, 

Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá 

và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds.Nguyễn Khánh Quyên - Khoa Dược, Vacxin và 

VTYT – Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

Số điện thoại: 0971 994 999. 



 

 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận:                                          
- Như trên;  
- TCKT; 
- Lưu: VT, KD. 
 

 GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Vũ Quyết Thắng 
     



 

 
PHỤ LỤC I 

                (Kèm theo công văn số:274/TB-TTKSBT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

1 

Que thử 
đường 
huyết 

OneTouch 
Verio 

Que thử 
đường 
huyết 

OneTouch 
Verio 

 

- Đo bằng phương 
pháp: Kỹ thuật hóa 
điện cực được thiết kế 
đặc biệt với 2 điện cực 
Vàng (Au) và điện cực 
Palladium (Pd). 
- Sử dụng men 
(enzyme): Glucose 
Dehydrogenase (FAD-
GDH) rất đặc hiệu với 
glucose (chỉ phản ứng 
với glucose) cho kết 
quả chính xác vì không 
bị ảnh hưởng bởi nồng 
độ oxy và các loại 
đường như maltose, 
galactose có trong máu. 
- Độ chính xác cao đạt 
tiêu chuẩn ENISO 
15197:2015. 
- Mã hóa tự động nhận 
que không cần hiệu 
chỉnh hay cài đặt. 
- Que thử tự thấm hút 

Johnson & 
Johnson 

Johnson & 
Johnson 

Anh 
Hộp 50 que 
(Hộp 2 lọ, 
25 que/ lọ) 

Que 1.700   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

nhanh, dễ dàng thấm đủ 
lượng máu. 
- Loại mẫu máu: mao 
mạch 
- Thời gian đo: 5 giây, 
mẫu lấy máu: 0,4µL. 
- Phạm vi đo lường 
Glucose: 20 - 600 
mg/dL (1,1 - 33,3 
mmol/L) 
- Khoảng Hematocrit: 
20 - 60% 
- Sử dụng cho máy đo 
OneTouch Verio Pro +/ 
Verio Vue. 

2 

Kim lấy 
máu 

OneTouch 
Ultrasoft 

B/100 

Kim lấy 
máu 

OneTouch 
Ultrasoft 

B/100 

 

- Thiết kế mỏng hơn 
23% so với kim thông 
thường và đầu vát kiểu 
kim cương, giúp kim 
xuyên thẳng đứng, di 
chuyển nhanh chóng và 
nhẹ nhàng qua lớp tế 
bào biểu bì và mô, 
giảm sưng tấy và vết 
chai trên đầu ngón tay. 
- Kim OneTouch 
Ultrasoft được tiệt 

Asahi 
Polyslider 
Company, 
Limited 

Asahi 
Polyslider 
Company, 
Limited 

Nhật Bản 
Hộp 100 

kim 
Cái 1.700   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

trùng theo tiêu chuẩn 
của Mỹ (FDA) và đóng 
gói 100 kim/hộp, phù 
hợp cho sử dụng trong 
bệnh viện, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối. 
- Kim OneTouch 
Ultrasoft có nắp đậy, và 
vỏ bảo nhựa bảo vệ bên 
ngoài.  
- Kích cỡ kim: 28G 
- Đạt chứng chỉ ISO 
ENISO 15197:2015. 
- Sử dụng cho bút lấy 
máu của máy 
OneTouch Ultra, 
OneTouch Verio 



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

3 Găng tay 
Găng tay y 
tế không 

bột 
 

Cao su tự nhiên (latex), 
không có bột. 
Bảo vệ tay khỏi các 
chất không mong muốn 
hoặc nguy hiểm. 
Theo tiêu chuẩn ASTM 
D3578 (05) và EN455 
(00) 
Sản xuất theo QSR 
(GMP) và ISO 9001: 
2008 Hệ thống quản lý 
chất lượng. 

Top Glove 
Sdn. Bhd  

Top Glove 
Sdn. Bhd  

Malaysia Hộp 50 đôi Hộp 10   

4 
Khẩu 

trang y tế 
Khẩu trang 
Y tế 3 lớp  

 

Khẩu trang gồm 4 lớp: 
01 lớp giấy kháng 
khuẩn, 03 lớp vải 
không dệt  
+ Đạt tiêu chuẩn ISO 
13485:2016 và TCVN 
8389-1 
Giấy phép lưu hành tự 
do 

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm  
Minh Tâm 

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm  
Minh Tâm 

Việt Nam Hộp 50 cái Hộp 12   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

5 Cồn y tế 
Cồn 70 độ 
VP (Cồn y 
tế 70 độ) 

 

Chất lỏng không màu, 
trong suốt, dễ bay hơi, 
có mùi đặc trưng, dễ 
cháy, khi cháy không 
có khói và ngọn lửa 
màu xanh; hàm lượng 
Ethanol đạt từ 68-72% 

Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Việt Nam Chai 500ml Chai 8   

6 Bông y tế  
Bông y tế 
thấm nước 

 
100% bông xơ tự 
nhiên, màu trắng túi 
1kg. 

Công ty 
TNHH 

Đầu tư và 
Thương 
mại An 
Lành 

Công ty 
TNHH Đầu 

tư và 
Thương 
mại An 
Lành 

Việt Nam Túi 01kg Kg 3   

7 
Dung dịch 
sát khuẩn 

Dung dịch 
sát khuẩn 
tay nhanh 

ALFASEPT 
HANDRUB 

 

Thành phần: 50% 
Ethanol, 28% 
Isopropanol, 
0.5%(w/w) 
Chlorhexidine 

Lavitec Lavitec Việt Nam Chai 500ml Chai 11   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

8 
Hộp đựng 

kim an 
toàn 

Hộp an toàn 
5 lít 

 

Nguyên liệu: Giấy 
duplex kháng thủng 
Màu sắc: Vàng 
Dung tích 5l 
Kích thước: 150 x 120 
x 270mm 
Được dùng để chứa 
chất thải sắc nhọn nguy 
hiểm trong các phòng 
thủ thuật, phòng khám, 
phòng tiêm, phòng xét 
nghiệm, phòng lấy mẫu 
bệnh phẩm, trên xe 
tiêm. 

Công ty 
Nhựa Y tế 
Mediplast 

Công ty 
Nhựa Y tế 
Mediplast 

Việt Nam 
50 hộp/ 
thùng 

Hộp 7   

9 

Đường 
làm 

nghiệm 
pháp 

đường 
huyết 

Đường 
Glucose 

 

Đường glucose dùng 
trong test dung nạp 
glucose. 
Thành phần: Glucose 
monohydrat tinh khiết: 
200g (nguyên liệu nhập 
khẩu) 
Bảo quản trong bao bì 
kín nơi thoáng mát. 

Nhật 
Quang 
Pharma 

Nhật 
Quang 
Pharma 

Việt Nam Gói 200g Gói 10   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

10 

Nước làm 
nghiệm 

pháp 
đường 
huyết 

Nước uống 
đóng chai 

 Nước lọc tinh khiết 

Công ty 
TNHH 
thương 

mại dịch 
vụ nước 
khoáng 
Quảng 
Ninh 

Công ty 
TNHH 

thương mại 
dịch vụ 
nước 

khoáng 
Quảng 
Ninh 

Việt Nam 
Thùng 24 

chai 
Chai 200   

11 
Gel siêu 

âm 
Gel siêu âm  

thành phần: 
- Hydro ethyl cellulo 
2% 
- Carbomer 1% 
- Methyl paraben 0,2% 
- Propyl paraben 0,02% 
- PEG 400 1% 
- Glycerin 0,5% 
- Nước tinh khiết 

Usasen Usasen Việt Nam Can 5 lít can 2   

12 
Giấy ghi 

điện tim 3 
cần 

Giấy ghi 
điện tim 3 

cần 
 

KT 63mm x 30m, sọc 
cam 

Tianjin 
Grand 

Tianjin 
Grand 

Trung 
Quốc 

 Gói 1 cuộn Cuộn 30   



 

 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên thương 
mại của 

hàng hóa 

Mục 
đích sử 
dụng 

Thông số kỹ thuật 
Hãng chủ 

sở hữu 

Hãng sản 
xuất  

(Tương 
đương hoặc 
cao hơn sử 
dụng được 

cho thiết bị) 

Nước sản 
xuất 

Quy cách 
đóng gói 

(hoặc tương 
đương phù 

hợp với tổng 
số lượng) 

ĐVT 
Số 

lượng 

Phân 
loại 

TTBYT
 (A,B, 
C,D) 

Phân 
nhóm 

theo TT 
14/2020 

13 

Giấy in  
siêu âm 

110mm x 
20m 

Giấy in  
siêu âm 

 

Giấy dùng để in hình 
ảnh siêu âm đen trắng 
dùng cho máy in ảnh 
đen trắng SONY model 
UP-897MD 
Dạng cuộn, kích thước: 
110 mm x  20 mét. Đạt 
tiêu chuẩn ISO, CE 

Tianjin 
Grand 

Tianjin 
Grand 

Việt Nam Gói 1 cuộn  Cuộn 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PHỤ LỤC II 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số:274/TB-TTKSBT ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 
Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     
Địa chỉ liên hệ:…...........................................................................     
Điện thoại: ….................................................................................    
Email: …......................................................................................... 
Ngày báo giá: …………………………………………………….  
Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 
Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 
 

Stt 
  

Tên  
hàn

g 
hóa 

  

Tên 
Thươ

ng 
mại 
của 

hàng 
hóa 

  

Số 
đăng 

ký  
lưu 

hành 
hoặc 

số 
giấy 
phép 
nhập 
khẩu. 

  

Mục 
đích 
sử 

dụng 
  

Tên 
thiết 
bị sử 
dụng 
hóa 
chất 

  

Chủng 
loại 

(Mode
l) của 

thiết bị 
sử 

dụng 
hóa 

chất) 
  

Hãng 
chủ 
sở 

hữu 
  

Hãng 
sản 
xuất 

/nước 
sản 
xuất 

  

  

ĐV
T 
  

Số 
lượn

g 

Đơn 
giá 
có 

VAT 
  

Thành 
tiền 

Nước 
cấp 
giấy 

chứng 
nhận 
lưu 

hành 
tự do 

  

Phân 
loại 
TTB
YT (
A,B,
C,D)  

  

Phân 
nhóm 
theo 
TT 

14/20
20 
  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 
nhất 

Ghi 
chú 

Thôn
g số 
kỹ 

thuật 

Quy 
cách 
đóng 
gói 

  

Giá 
trúng 
thầu 

Số 
QĐ 
phê 

duyệt 
trúng 
thầu 

Ngày 
QĐ 
phê 

duyệt 
trúng 
thầu 

Đơn 
vị ra 
Quy

ết 
định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                     

…                                      

      Ghi chú:  
      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 
      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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